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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ HÀN QUỐC  Học kỳ: 231  Năm học: 2023 - 2024 

Mã học phần:            71KLAN30032                                                   Tên học phần: NÓI – VIẾT 1A                           

Mã nhóm lớp HP: 
71K29NNHQ05 

 71K29NNHQ03 

 71K29NNHQ01 

 71K29NNHQ02 

 71K29NNHQ04 

 

Thời gian làm bài:  45 (phút) - 71KLAN30032 

Hình thức thi: Tự luận 
 

Cách thức nộp bài phần tự luận:  

- Nhập trực tiếp nội dung bài thi lên hệ thống hoặc upload file bài làm (word, excel, pdf, hình ảnh…)  
 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày ……….. 

 

A. Phần Viết (쓰기) (총 100 점) 

1. <보기>에 있는 단어로 빈칸을 채워 다음 대화를 완성하십시오 (Dùng từ thích 

hợp trong khung <Ví dụ> điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại sau) (각 5 

점) 

마크, 하늘, 바다, 친구, 버리다, 만나다, 붕따우 

 

하늘: ______(1) 씨, 무엇을 하고 싶습니까? 

마크: 저는 고향에 가고 싶습니다.  

하늘: 고향이 어디입니까? 

마크: ______ (2)입니다.  

하늘: 고향에서 무엇을 하고 싶습니까? 

마크: ______(3)(을/를) ______(4)고 싶습니다.  

Đáp án: 

1. 마크 

2. 붕따우 

3. 친구 / 친구를 
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4. 만나 

2. 다음 그림을 보고 대화를 완성하십시오 (Xem tranh bên dưới và hoàn thành hội 

thoại) (각 5 점) 

 

 

하늘: ______(1) 씨, 무슨 ______(2)(을/를) 좋아합니까? 

마크: 저는 ______(3)(을/를) 좋아합니다.  

하늘: 그래요? ______(4)(을/를) 자주 ______(5)? 

마크: 네, 자주 ______(6) 

Đáp án: 

1. 하늘 

2. 꽃 / 꽃을 

3. 장미꽃 / 해바라기 / 장미꽃을 / 해바라기를 

4. 장미꽃 / 해바라기 / 장미꽃을 / 해바라기를 
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5. 삽니까 

6. 삽니다 

3. 여러분은 리타오 씨입니다. 여러분은 매일 무엇을 합니까? 매일 하는 일을 

쓰십시오 (Các bạn là Litao. Mỗi ngày các bạn làm gì. Hãy viết về công việc bạn làm 

mỗi ngày) (각 5 점)  

 

 저는 리타오예요. 
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Đáp án: 

(1) (저는) 오전 7 시부터 8 시까지 운동을 합니다.  

(2) (그리고) 9 시부터 오후 1 시까지 한국어를 공부합니다.  

(3) 오후 1 시반부터 2 시까지 점심을 먹습니다. / 오후 1 시반부터 2 시까지 점심 

식사를 합니다. 



BM-004 

 4 

(4) 오후 5 시반부터 7 시반시까지 아르바이트를 합니다.  

(5) 오후 8 시부터 9 시까지 저녁을 먹습니다. / 오후 8 시부터 9 시까지 저녁 식사를 

합니다.  

4. 다음 질문에 답하여 쓰십시오 (Viết trả lời các câu hỏi sau) (각 5 점). 

a. 무슨 음식을 좋아해요? 

b. 그 음식을 어디에서 먹어 봤어요? 

c. 누구하고 먹었어요? 

d. 그 음식의 맛은 어때요? 

e. 그 음식은 비싸지 않아요? 얼마예요?  

Đáp án: 

a. (저는) 김치 라면을 좋아해요. 

b. 한국 식당에서 먹어 봤어요 

c. 친한 친구하고 같이 먹었어요.  

d. 조금 맵지만 맛있어요. 

e. 김치 라면은 비싸지 않아요. 한 그릇에 5 만 동입니다.  

Ngày biên soạn: 13.11.2023  

Giảng viên biên soạn đề thi: TS.La Duy Tân   

      

Ngày kiểm duyệt:    

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS.Phan Thị Hồng Hà  

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 

1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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